
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KỲ THI TN THPT NĂM 2026

¾¾¾¾¾¾¾

Số:          /QĐ-HĐT Khánh Hòa, ngày        tháng 6  năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh nhiệm vụ, chức danh và thay thế giám khảo Ban Chấm thi

tại Quyết định số 954/QĐ-HĐT ngày 09 tháng 6 năm 2026

của Chủ tịch Hội đồng thi
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026

Căn cứ Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của

Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2025 của

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban

nhân dân tỉnh Khánh Hòa về cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

Khánh Hòa;

Căn cứ Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2024 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 13/2026/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 3 năm 2026 của Bộ

Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp

trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT; 

Căn cứ Công văn số 1257/BGDĐT-QLCL ngày 19 tháng 3 năm 2026 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số nội dung tổ chức Kỳ thi tốt

nghiệp THPT năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 914/QĐ-SGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2026 của Sở

Giáo dục và Đào tạo về việc kiện toàn Hội đồng thi, Kỳ thi tốt nghiệp trung học

phổ thông năm 2026;

Căn cứ Công văn số 6429/CAT-ANCTNB ngày 08 tháng 6 năm 2026 của

Công an tỉnh về việc phối hợp đảm bảo an ninh Ban làm phách, Ban chấm thi, Ban

phúc khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026;
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Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng-Công tác học sinh, sinh

viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nhiệm vụ, chức danh và thay thế giám khảo Ban Chấm

thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đặt tại Trường Trung học phổ thông Phạm

Văn Đồng-Nha Trang, phường Nha Trang (đã ban hành tại Quyết định số 954/QĐ-

HĐT ngày 09 tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch Hội đồng thi).

Nhân sự điều chỉnh nhiệm vụ, chức danh và thay thế gồm các ông/bà có tên

trong danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Thời gian làm việc của Ban Chấm thi thực hiện theo Điều 3 Quyết

định số 954/QĐ-HĐT ngày 09 tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch Hội đồng thi.

Điều 3. Kinh phí

- C h ế đ ộ l à m v i ệ c đ ư ợ c t h a n h t o á n t h e o q u y đ ị n h t ạ i N g h ị q u y ế t s ố 

1 0 / 2 0 2 3 / N Q - H Đ N D n g à y 2 1 / 7 / 2 0 2 3 v à N g h ị q u y ế t s ố 1 8 / 2 0 2 4 / N Q - H Đ N D n g à y 

1 2 / 1 2 / 2 0 2 4   c ủ a   H ộ i   đ ồ n g   n h â n   d â n   t ỉ n h ;   

- K i n h p h í ă n , n g h ỉ , đ i l ạ i , c ô n g t á c p h í v à c á c c h i p h í k h á c d o c á c đ ơ n v ị 

c ử   n h â n   s ự   t h a m   g i a   t h a n h   t o á n   t h e o   q u y   đ ị n h   h i ệ n   h à n h . 

Đ i ề u 4 . Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại

Quyết định số 954/QĐ-HĐT ngày 09 tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch Hội đồng thi

không sửa đổi tại Quyết định này vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý; bãi bỏ Quyết định

số 980/QĐ-HĐT ngày 13 tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch Hội đồng thi về việc Bổ

sung Lãnh đạo, thay thế giám khảo Ban Chấm thi.

Điều 5. Chánh Văn phòng Sở, các trưởng phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào

tạo, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách

nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5 (để thực hiện);

- Phòng ANCTNB, Công an tỉnh;

- Lưu: VT, QLCL-CTHSSV (Lợi).

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

    Vũ Ngọc Đương
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NHÂN SỰ BAN CHẤM THI

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định          /QĐ-HĐT ngày      /6/2026 của Chủ tịch Hội đồng thi)

I. LÃNH ĐẠO BAN CHẤM THI

TT Họ và tên
Chức vụ,

Đơn vị công tác

Chức danh trong

Ban

1 Nguyễn Đức Sơn
Phó Giám đốc

Sở GDĐT
Trưởng ban

2 Trần Niên Hảo
Phó Trưởng phòng

GDMN-GDPT

Phó Trưởng ban

thường trực

3 Nguyễn Thị Yến
Hiệu trưởng Trường

THPT Trần Hưng Đạo

Phó Trưởng ban

(kiêm nhiệm

Trưởng môn chấm

thi)

4 Lê Thị Thúy Hằng

Phó Hiệu trưởng

 Trường THPT 

Nguyễn Thị Minh Khai

Phó Trưởng ban

(Phụ trách Tổ chấm

kiểm tra)

5 Bùi Xuân Huy

Hiệu trưởng 

 Trường THPT Hoàng Hoa

Thám

Phó Trưởng Ban 

(kiêm Tổ trưởng Tổ

chấm thi trắc

nghiệm)

6 Hà Đức Vinh
Phó Trưởng phòng 

GDNN-GDTX

Phó Trưởng ban

(kiêm Tổ trưởng Tổ

giám sát chấm thi

trắc nghiệm)

7 Nguyễn Thị Minh Hiếu

Phó Hiệu

 trưởng Trường 

THPT Phạm Văn Đồng-

Nha Trang

Phó Trưởng ban

(Phụ trách CSVC)

II. TỔ CHẤM TỰ LUẬN

TT Họ tên
Đơn vị/Trường THPT

/Trường THPT chuyên
Nhiệm vụ trong tổ Điện thoại

1 Bùi Phú Tịnh
Sở GD và ĐT Khánh

Hoà

Tổ trưởng tổ 1 

Kiêm Giám Khảo-

Chấm bài thi tự luận

0985802638

2 Nguyễn Thị Thanh Vân
Chuyên Lê Quý Đôn –

Nam Nha Trang

Tổ trưởng tổ 2 

Kiêm Giám Khảo-

Chấm bài thi tự luận

0983208511

3 Sử Quốc Cường Hoàng Hoa Thám

Tổ trưởng tổ 3 

Kiêm Giám Khảo-

Chấm bài thi tự luận

0986996675
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TT Họ tên
Đơn vị/Trường THPT

/Trường THPT chuyên
Nhiệm vụ trong tổ Điện thoại

4 Hồ Thị Quỳnh Như Huỳnh Thúc Kháng

Tổ trưởng tổ 4

 Kiêm Giám Khảo-

Chấm bài thi tự luận

0985316245

5 Nguyễn Phương Thảo
Phạm Văn Đồng – Nha

Trang

Tổ trưởng tổ 5

 Kiêm Giám Khảo-

Chấm bài thi tự luận

0986564532

6 Lê Thị Hồng Minh Lý Tự Trọng

Tổ trưởng tổ 6

 Kiêm Giám Khảo-

Chấm bài thi tự luận

0935585388

7 Đặng Quang Sơn
chuyên Lê Quý Đôn –

Đông Hải

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0988480989

8 Vũ Bá Hùng
chuyên Lê Quý Đôn –

Đông Hải

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0848666899

9
Nguyễn Trần Phương 

Thuỷ

Nguyễn Huệ – Cam

Lâm

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0906316685

10 Bùi Thị Hạnh
PT DTNT THPT Ninh

Thuận

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0916677611

11 Bùi Thanh Phương
PT DTNT THPT Ninh

Thuận

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0963200702

12 Đặng Thị Thu Ngân
THCS và THPT

Nguyễn Thái Bình

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận

0396 390 

070

13 Nguyễn Thị Bảo Hạnh Lạc Long Quân
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0973959756

14 Lục Thị Luyến Lạc Long Quân
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0931622924

15 Thập Quang Duy
Trường THCS và

THPT Bác Ái

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0914180458

16 Hồ Thị Hoàng Oanh Chu Văn An
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0337567369

17 Thiều Đình  Trung
Phan Bội Châu – Cam

Ranh

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0986701811

18 Hà Thị Hường
Phan Bội Châu – Cam

Ranh

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0962566036

19 Lê Thị Ánh Nguyệt
Phan Bội Châu – Cam

Ranh

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0918231461

20 Huỳnh Diễm Hồng Thư
Chuyên Lê Quý Đôn –

Nam Nha Trang

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0935667550

21 Ngô Thị Hoàng Dung
Chuyên Lê Quý Đôn –

Nam Nha Trang

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0915446344

22 Trần Thị Liên
Nguyễn Trãi – Ninh

Hòa

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0399216938

23 Phan Thị Quyên
Nguyễn Trãi – Ninh

Hòa

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0979474067

24 Nguyễn Thị Hồng Tâm
Nguyễn Trãi – Ninh

Hòa

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0395948424

25 Dương Thị Kim Phụng Trần Bình Trọng
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0978595842

26 Ngô Thị Kiều Oanh Trần Bình Trọng Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận

0865781879
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TT Họ tên
Đơn vị/Trường THPT

/Trường THPT chuyên
Nhiệm vụ trong tổ Điện thoại

27 Huỳnh Thị Kim Hảo Trần Bình Trọng
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0352714558

28 Đặng Thị Tuyết Hiếu Hà Huy Tập
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0974079877

29 Lô Thị Lương Hà Huy Tập
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0987591785

30 Trần Thị Ngọc Phượng Hà Huy Tập
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0387329726

31 Hoàng Thị Hiền Hà Huy Tập
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0394304369

32 Nguyễn Thị Cẩm Thạch Trần Quý Cáp
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0911352682

33 Trần Thị Thùy Lam Trần Quý Cáp
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0374606092

34 Phùng Thị Thuỳ Liên Trần Quý Cáp
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0988093768

35 Lê Thị Hà Trần Quý Cáp
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0972337607

36 Nguyễn Thị Trúc Ly Hoàng Văn Thụ
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
098 3252274

37 Trịnh Thị Hằng Hoàng Văn Thụ
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
096 4565452

38 Trần Thị Thông Hoàng Văn Thụ
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
097 7858184

39 Bùi Thị Hồng Vân Hoàng Văn Thụ
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
098 6797850

40 Nguyễn  Thị Bảy Hoàng Văn Thụ
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0862895831

41 Huỳnh Thị Thủy Tô Văn Ơn
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0398012136

42 Huỳnh Thị Thu Cúc Tô Văn Ơn
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0374654394

43 Nguyễn Thị Thoa Tô Văn Ơn
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0383951280

44 Nguyễn Lan Hương Tô Văn Ơn
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0383746805

45 Đỗ Thị Thanh Nguyên Tháp Chàm
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0974229821

46 Hồ Thị Quỳnh Như
Nguyễn Huệ

 Cam Lâm

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0974169573

47 Trương Thị Bích Hạnh Tháp Chàm
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0379316898

48 Nguyễn Thị Hồng Tháp Chàm
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0977294756

49 Lê Nguyễn Diễm Châu Nguyễn Văn Trỗi
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0989214445

50 Bùi Thị Duyên Nguyễn Văn Trỗi
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0385421400

51 Đàm Thị Hồng Thắm Nguyễn Văn Trỗi
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0983836674
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TT Họ tên
Đơn vị/Trường THPT

/Trường THPT chuyên
Nhiệm vụ trong tổ Điện thoại

52 Nguyễn Phú Hào Nguyễn Du – Ninh Sơn
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
9421876

53 Sử Minh Tân An Phước
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0944144210

54 Trượng Thẩm An Phước
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0818651209

55 Hứa Nữ Tiên Hiền An Phước
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0947784449

56 Nguyễn Thị Hiền Ninh Hải
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
367221875

57 Lưu Nguyễn Kỳ Định
THCS và THPT Đặng

Chí Thanh

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0369110907

58 Lê Thị Hồng Trần Hưng Đạo
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0975357423

59 Lê Thị Xuân Trần Hưng Đạo
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0348273518

60 Nguyễn Thị Bạch Yến Trần Hưng Đạo
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0987645077

61 Võ Thị Thủy
Phan Bội Châu – Cam

Ranh

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0349737517

62 Nguyễn Thị Bắc Hoàng Hoa Thám
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0962980067

63 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Hoàng Hoa Thám
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0378459775

64 Trương Thị Hiền Hoàng Hoa Thám
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0946237438

65 Lê Thị Diệu Phương Hoàng Hoa Thám
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0853039151

66 Bùi Thị Bích Nhân Hoàng Hoa Thám
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0343926232

67
Trương Thị Nguyệt 

Trân
Khánh Sơn

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0988867861

68 Trần Thị Thu Hương Khánh Sơn
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0354284359

69 Trần Thị Thanh Giang Ninh Hải
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
775775671

70 Nguyễn Xuân Định Ninh Hải
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
912066093

71 Dương Diệu Hà Ninh Hải
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
942833548

72 Lê Thị Thu Hà Chu Văn An
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0352731348

73 Lê Thị Hồng Liên Chu Văn An
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0987098856

74 Trần Thị Kim Hoan Chu Văn An
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0918372363

75 Trần Thị Thanh Loan Lê Hồng Phong
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0349004404

76 Nguyễn Thị Huyền Lê Hồng Phong
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0789327413
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TT Họ tên
Đơn vị/Trường THPT

/Trường THPT chuyên
Nhiệm vụ trong tổ Điện thoại

77 Phan Thị Ngọc Phượng Nguyễn Thái Học
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0342316325

78 Nguyễn Lê Hoài Nam Nguyễn Thái Học
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0382948796

79 Nguyễn Thị Diệu Oanh Nguyễn Thái Học
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0935200184

80 Nguyễn Hiền Trang Nguyễn Thái Học
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0342699377

81 Nguyễn Thị Kim Dung Huỳnh Thúc Kháng
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0787719795

82 Nguyễn Thị Trưng Huỳnh Thúc Kháng
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0987105755

83 Phan Thị Thuỳ Linh Huỳnh Thúc Kháng
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0338923135

84 Trần Văn Hùng Nguyễn Thị Minh Khai
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0865876606

85 Nguyễn Thị Bích Thảo Nguyễn Thị Minh Khai
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận

0396696303

5

86
Nguyễn Vũ Phương 

Uyên
Võ Nguyên Giáp

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0935756606

87 Nguyễn Văn Tuân
Tôn Đức Thắng –

Xuân Hải

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0918503209

88
Nguyễn Thị Thu Huyền

Hòa

Tôn Đức Thắng –

Xuân Hải

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0903054080

89 Tăng Thị Ngọc Thúy Lý Tự Trọng
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0973430672

90 Phan Thị Phương Thảo Lý Tự Trọng
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0984467962

91 Phạm Thị Hoài Lý Tự Trọng
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0974585757

92 Châu Văn Hoa
Nguyễn Huệ – Ninh

Phước

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0354987078

93 Bá Trung Đổng
Nguyễn Huệ – Ninh

Phước

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0949965851

94 Dương Thị Phương Lưu Trần Cao Vân
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0865311491

95 Nguyễn Thị Kim Thanh Trần Cao Vân
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0706002654

96 Hồ Thị Thùy Trang Trần Cao Vân
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0982232140

97 Lê Thị Tuyết Trần Cao Vân
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0777470787

98 Phan My Linh Trần Cao Vân
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0359668379

99 Trần Mai Kim Hảo
Tôn Đức Thắng – Nam

Ninh Hòa

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0703373432

100 Phạm Thị Mỹ Linh
Tôn Đức Thắng – Nam

Ninh Hòa

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0986297779

101 Hà Thị Kiều Oanh
Tôn Đức Thắng – Nam

Ninh Hòa

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0982486197
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TT Họ tên
Đơn vị/Trường THPT

/Trường THPT chuyên
Nhiệm vụ trong tổ Điện thoại

102 Nguyễn Hữu Thanh
Tôn Đức Thắng – Nam

Ninh Hòa

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0382771443

103 Phạm Phước Thành Ngô Gia Tự
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0905203871

104 Nguyễn Thị Hoài Trâm Ngô Gia Tự
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0347279251

105 Nguyễn Thụy Bội Trâm Ngô Gia Tự
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0386145132

106 Cao Thị Bích Ngọc
Phạm Văn Đồng – Nha

Trang

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0906456909

107 Nguyễn Thị Phương
Phạm Văn Đồng – Nha

Trang

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0933850607

108 Lê Thúy Dịu
Phạm Văn Đồng – Nha

Trang

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0396940842

109 Tạ Thị Thu Hằng
Phạm Văn Đồng – Nha

Trang

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0988616864

110 Nguyễn Thị Bích Liễu
PTDTNT THPT Khánh

Hòa

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0935309089

111 Bùi Thị Thúy Hằng
PTDTNT THPT Khánh

Hòa

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0976766656

112 Mai Thị Thuận Trần Bình Trọng
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0985727871

113 Nguyễn Thị Thanh Mến Trần Bình Trọng
Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0974820428

114 Trần Thị Thúy Thanh
Nguyễn Trãi – Ninh

Hòa

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0978345663

115 Vũ Thị Hạng
Phan Bội Châu – Cam

Ranh

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0984798428

116 Hồ Thị Liễu
Tôn Đức Thắng –

Xuân Hải

Giám Khảo-Chấm bài 

thi tự luận
0975176770

III. TỔ CHẤM KIỂM TRA

TT Họ và tên Đơn vị công tác
Chức danh 

trong Tổ
Điện thoại

1 Nguyễn Viết Lệ Bình
Trường THPT

Nguyễn Văn Trỗi
Giám Khảo-Chấm bài thi tự luận 0974056393

2
Huỳnh Thị Ngọc 

Thúy

Trường THPT

Trần Hưng Đạo
Giám Khảo-Chấm bài thi tự luận 0917968577

3 Võ Thị Phú
Trường THPT

Trần Cao Vân
Giám Khảo-Chấm bài thi tự luận 0354885275

4 Đinh Văn Thế
Trường THPT

Ngô Gia Tự
Giám Khảo-Chấm bài thi tự luận 0975778277

5 Đỗ Thị Thủy

Trường THPT

Chuyên Lê Quý

Đôn – Nam Nha

Trang

Giám Khảo-Chấm bài thi tự luận 0983996916

6 Trần Nguyên Hạnh
Trường THPT

Nguyễn Văn Trỗi
Giám Khảo-Chấm bài thi tự luận 0905585400
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IV. TỔ CHẤM THI TRẮC NGHIỆM

TT Họ và tên
Chức vụ,

Đơn vị công tác

Chức danh 

trong Tổ

1. Lê Anh Xuân

 Phó Hiệu trưởng

  Trường THPT

Hoàng Hoa Thám

Ủy viên-Chấm thi trắc nghiệm

2. Đinh Thị Hoàng Yến

giáo viên THPT

Pham Văn Đồng -

Nha Trang

Ủy viên-Chấm thi trắc nghiệm

3. Nguyễn Thị Tuyết Vy

Giáo viên 

Trường THPT

Hoàng Hoa Thám

Ủy viên-Chấm thi trắc nghiệm

4. Trần Thị Quỳnh Châu

Giáo viên 

Trường THPT

chuyên Lê Quý Đôn

Ủy viên-Chấm thi trắc nghiệm

5. Lưu Hải Phong

Giáo viên 

Trường THPT

chuyên Lê Quý Đôn

Ủy viên-Chấm thi trắc nghiệm

6. Bùi Văn Thúc

Chuyên viên 

Phòng GDMN-

GDPT, Sở GDĐT

Ủy viên-Chấm thi trắc nghiệm

7. Lê Phúc Nhã Thịnh

Giáo viên 

Trường THCS và

THPT Bác Ái

Ủy viên-Chấm thi trắc nghiệm

8. Nguyễn Đình  Chiến

Trường THCS và

THPT Đặng Chí

Thanh

Ủy viên-Chấm thi trắc nghiệm

9. Nguyễn Thị Mây

Giáo viên 

Trường THPT

Hoàng Hoa Thám

Ủy viên-Chấm thi trắc nghiệm

10. Nguyễn Thị Minh Hạnh

Giáo viên 

Trường THPT Lý

Tự Trọng

Ủy viên-Chấm thi trắc nghiệm

11. Lê Văn  Luân
Giáo viên Trường

THPT Lý Tự Trọng
Ủy viên-Chấm thi trắc nghiệm

12. Lê Thị Thu Hồng

Giáo viên  Trường

THPT Nguyễn Văn

Trỗi

Ủy viên-Chấm thi trắc nghiệm

13. Hồ Ngọc  Mai

Giáo viên  Trường

THPT Nguyễn Văn

Trỗi

Ủy viên-Chấm thi trắc nghiệm

14. Vũ Văn Hữu
Giáo viên  THPT

Hoàng Văn Thụ
Ủy viên-Chấm thi trắc nghiệm

15. Phạm Kiều Hưng

Giáo viên 

Trường THPT Lý

Tự Trọng
Ủy viên-Chấm thi trắc nghiệm
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TT Họ và tên
Chức vụ,

Đơn vị công tác

Chức danh 

trong Tổ

16. Trương Minh Hiếu

Giáo viên 

Trường THPT Tô

Văn Ơn

Ủy viên-Chấm thi trắc nghiệm

V. TỔ GIÁM SÁT CHẤM THI TRẮC NGHIỆM

TT
Họ và tên

Chức vụ,

Đơn vị công tác

Chức danh 

trong Tổ

1
Trần Nguyên     Khoa

Chuyên viên

Sở GDĐT

Ủy viên- Giám sát

Chấm thi trắc nghiệm

2
Phạm Duy        Thịnh

Chuyên viên

Sở GDĐT

Ủy viên-Giám Sát

Chấm thi trắc nghiệm

VI. CÔNG AN, BẢO VỆ, PHỤC VỤ, Y TẾ

1. Công an

TT Họ và tên
Chức vụ, đơn

vị công tác
Nhiệm vụ

1 Lê Kim Vương

Phó Trưởng

phòng

ANCTNB

Chỉ đạo chung công tác đảm bảo ANTT

2 Nguyễn Thị Hồng Thúy
Phòng

ANCTNB
Công an Giám sát chấm trắc nghiệm

3 Hồ Quỳnh Giang

Phó Đội

trưởng Phòng

ANCTNB

Công an Giám sát chấm trắc nghiệm

4 Nguyễn Thị Linh Đa
Phòng

ANCTNB
Công an Giám sát chấm tự luận

5 Phan Huy Hoàng
Phòng

ANCTNB
Công an Giám sát chấm tự luận

6 Cao Xuân Lạc Phòng CSCĐ
Công an Bảo vệ vòng ngoài

khu vực chấm thi

7 Ngô Minh Hoàn Phòng CSCĐ
Công an Bảo vệ vòng ngoài

khu vực chấm thi

8 Nguyễn Thái Hoàng Phòng CSCĐ
Công an Bảo vệ vòng ngoài

khu vực chấm thi

9 Trần Như Hoài Thanh
Cán bộ - Phòng

CSPCCC và

CNCH

Kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC khu

vực làm phách

2. Bảo vệ, phục vụ, Y tế

TT
Họ tên đơn vị công tác Nhiệm vụ

1.
Võ Kim Thùy Chuyên viên, Sở GDĐT Phục vụ - Kế toán

2.
Hồ Đăng Khoa  Phạm Văn Đồng - Nha Trang Phục vụ - Kế toán

3.
Phùng Thị Huyền Trang  Phạm Văn Đồng - Nha Trang Phục vụ - Văn thư
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TT
Họ tên đơn vị công tác Nhiệm vụ

4.
Lê Thị Sơn Hoàng  Phạm Văn Đồng - Nha Trang Phục vụ - Thủ quỹ

5.
H o à n g   T h ị   V i ệ t M ỹ THCS Thái Nguyên Y Tế

6.
Nguyễn Minh Sang  Phạm Văn Đồng - Nha Trang Bảo vệ

7.
Mai Văn Dư  Phạm Văn Đồng - Nha Trang Bảo vệ

8.
Nguyễn Thị Kim Liên  Phạm Văn Đồng - Nha Trang Phục vụ

9.
Bùi Thị Anh  Phạm Văn Đồng - Nha Trang Phục vụ

10.
Võ Thị Như Nga  Phạm Văn Đồng - Nha Trang Phục vụ

11.
Dương Thị Kim Trúc  Phạm Văn Đồng - Nha Trang Phục vụ

12.
Chu Thị Liễu  Phạm Văn Đồng - Nha Trang Phục vụ

13.
Nguyễn Thị Ảnh  Phạm Văn Đồng - Nha Trang Phục vụ

14.
Phan Thị Khánh  Phạm Văn Đồng - Nha Trang Phục vụ

15.
Nguyễn Thị Hoa  Phạm Văn Đồng - Nha Trang Phục vụ

16.
Đặng Văn Long  Phạm Văn Đồng - Nha Trang Phục vụ điện, nước

Danh sách có 172 (một bảy hai) người tham gia./.
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